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Phần I: Tế bào

Câu 1:( 2 điểm): Giới thiệu chung về thế giới sống, phân loại, nguồn gốc sinh vật
a. Nêu tên khoa học của loài người và giải thích cách đặt tên đó.
b. Để sắp xếp một sinh vật nào đó vào các bậc phân loại, các nhà khoa học thường căn cứ vào những tiêu chí nào? 
c. Tại sao trong việc xây dựng cây chủng loại phát sinh, việc dùng trình tự nucleotide có ưu thế hơn so với việc sử dụng trình tự axit amin? 

Câu 2: ( 2 điểm): Thành phần hóa học của tế bào

Cho hai hợp chất A và B có cấu tạo như hình vẽ sau. Hãy cho biết :
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a. Tên gọi của hai hợp chất A và B trên

b. So sánh A và B

c. Nêu cách nhận biết A và B.

Câu 3: (2 điểm): Cấu trúc tế bào

a. Kể tên các thành phần của hệ thống màng nội bào.
b.    Cho các tế bào sau ở người: Đại thực bào, tế bào tuyến sinh dục, tế bào β - đảo tụy (tế bào nội tiết tuyến tụy). Ở mỗi tế bào đều có một loại màng nội bào rất phát triển. Cho biết tên gọi và chức năng của loại màng nội bào đó ở mỗi tế bào.
c. Ti thể và lục lạp đều có ADN và bộ máy phiên mã, dịch mã riêng  nhưng chúng lại không có khả năng tồn tại, hoạt động sinh lí và nhân lên ở môi trường ngoại bào. Hãy giải thích.
Câu 4: (2 điểm): Chuyền hóa vật chất và năng lượng trong tế bào: Đồng hóa

a. Hãy cho biết trong lục lạp của thực vật C3 tại đâu có pH thấp nhất?
b. Những bước nào của pha sáng quang hợp đóng góp cho gradien proton?

c. Nêu vai trò của dòng electron vòng.
Câu 5: (2 điểm): Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào: Dị hóa

a. Trong giai đoạn đường phân của quá trình hô hấp tế bào, bước chuyển hóa từ fructose – 6-photphat sang fructose-1,6-điphophat cần sử dụng 1 phân tử ATP và được thực hiện nhờ enzim phosphofructokinase. Enzim này được điều hòa theo cơ chế dị lập thể nhờ ATP và các phân tử có liên quan. Từ kết quả của quá trình đường phân, hãy giải thích vai trò điều hòa của ATP.
b. Chứng minh tính linh hoạt của hiện tượng dị hóa
Câu 6: (2 điểm): Truyền tin trong tế bào + Thực hành

a.   Nêu những khác biệt trong cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin của thụ quan liên  kết với Protein G và thụ quan – tirozinkinaza.
b. Cho một lượng hồ tinh bột như nhau vào các ống nghiệm, đánh dấu A1,A2,B1.B2,C1,C2 sau đó cho thêm vào các ống một lượng nước bọt như nhau. Tại ống A: không cho thêm gì

Tại ống B; đun nóng

Tại ống C: cho thêm HCl

           Tiếp theo, cho vào các ống 1 dung dịch Iốt, cho vào các ống 2 thuốc thử Strome (NaOH 10% + CuSO4 2%). Hãy dự doán kết quả thí nghiệm và giải thích? Biết rằng tinh bột phản ứng với Iốt cho phức xanh tím, Glucose phản ứng với thuốc thử strome tạo phức màu nâu đỏ
Câu 7: (2 điểm): Phân bào
a. Nêu ý nghĩa các điểm chốt trong chu kì tế bào.
b.   Ở 1 loài động vật, giả sử xét 100 tế bào sinh trứng và 100 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen Aa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, có 10 tế bào sinh tinh xảy ra sự không phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân II ở các tế bào có chứa gen A, các tế bào khác giảm phân bình thường. 

        b1. Có bao nhiêu giao tử đực bình thường  được hình thành?

        b2. Trong số các giao tử đực, tỉ lệ giao tử đực bình thường chứa gen A là bao nhiêu?

        b3. Có bao nhiêu giao tử đực không chứa gen A?

        b4. Giả sử có 10 hợp tử được hình thành, tính hiệu suất thụ tinh của trứng?           
Phần II: Vi sinh vật

Câu 8: (2 điểm): Chuyển hóa vật chất, sinh trưởng, sinh sản của VSV

a. Phân biệt quang hợp thải oxi,quang hợp không thải oxi, hóa tổng hợp về các tiêu chí sau:nguồn năng lượng, con đường thu nhận năng lượng, hiệu quả thu nhận năng lượng, chất cho điện tử, hệ sắc tố, điều kiện môi trường
b. Các biện pháp nào giúp rút ngắn pha tiềm phát trong nuôi cấy vi sinh vật?

Câu 9: (2 điểm): Virut
a. Interferon là gì? Bằng chứng nào cho thấy thông tin di truyền xác định cấu trúc của interferon không nằm trong hệ gen của virut mà có sắn trong hệ gen của tế bào chủ? Nêu cơ chế tác động của interferon?

b. Protein của virut có thể có những chức năng nào?
Câu 10: (2 điểm): Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

a. Trong đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng dị ứng đều có sự xâm nhập của kháng nguyên, hình thành tương bào và tạo ra kháng thể. Hãy nêu những khác biệt trong hai loại đáp ứng này.

b. Giải thích tại sao sốt là phản ứng bảo vệ của cơ thể?
-------------------------HẾT-----------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	a.Nêu tên khoa học của loài người và giải thích cách đặt tên đó.

b.Để sắp xếp một sinh vật nào đó vào các bậc phân loại, các nhà khoa học thường căn cứ vào những tiêu chí nào? 
c.Tại sao trong việc xây dựng cây chủng loại phát sinh, việc dùng trình tự nucleotide có ưu thế hơn so với việc sử dụng trình tự axit amin? 
	2,0

	
	a
	- Tên khoa học của loài người : Homo sapiens
	0,5

	
	
	- Giải thích cách đặt tên : Tên kép

+ tên thứ 1 : Tên chi : viết hoa, in nghiêng

+ tên thứ 2 : Tên loài : viết thường, in nghiêng
	0,5

	
	b
	Các tiêu chí :

+ Hình thái, giải phẫu

+ Phát triển phôi

+ Di tích cổ sinh

+ Sinh học phân tử

Nêu đủ 4 ý mới cho điểm
	0,5

	
	c
	- ADN bền vững hơn nhiều so với protein. Các đoạn nhỏ ADN vẫn có thể tách chiết ra được từ các hoá thạch có tuổi cả triệu năm vẫn có thể dùng PCR khuếch đại thành công, còn đối với protein thì không thể tách chiết được từ hoá thạch có độ tuổi như vậy. 

- Việc giải trình tự ADN có thể phát hiện ra được cả những đột biến yên lặng mà nếu phân tích trình tự axit amin thì không thể. 
- Giá thành để giải trình tự ADN thấp hơn so với giải trình tự axit amin và thời gian cũng cần ít hơn.

- Giải trình tự axit amin không thể phát hiện ra các đột biến ở vùng điều hoà, intron cũng như các loại trình tự ADN không mã hoá khác cũng như các đột biến trong gen rARN và tARN


Trả lời được 3/4 ý : cho tối đa số điểm. Nêu 1-2 ý : cho 0,25đ
	0,5

	2
	
	Cho hai hợp chất A và B có cấu tạo như hình vẽ sau. Hãy cho biết :
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a.tên gọi của hai hợp chất A và B trên

b.so sánh A và B

      c.nêu cách nhận biết A và B.
	2,0

	
	a
	- A : tinh bột

- B : Glicogen
	0,5

	
	b
	* Giống nhau:
- Đều là các hợp chất đa phân gồm các đơn phân là α D glucozơ liên kết với nhau bằng các liên kết glicozit.
- Các chuỗi polyme có xu hướng tạo xoắn
	0,5

	
	
	* Khác :

Tinh bột

Glicogen

Cấu trúc 

- Amylose : không phân nhánh

- Amilopectin : phân nhánh 

Phân nhánh cao độ

Vai trò 

Polysaccharide dự trữ của thực vật

Polysaccharide dự trữ của động vật


	0,5

	
	c
	- Nhận biết : 

+ Tinh bột + KI : phức màu xanh tím

+ Glicogen + KI : phức màu đỏ tím

	0,5

	3
	
	a. Kể tên các thành phần của hệ thống màng nội bào.

b. Cho các tế bào sau ở người: Đại thực bào, tế bào tuyến sinh dục, tế bào β - đảo tụy (tế bào nội tiết tuyến tụy). Ở mỗi tế bào đều có một loại màng nội bào rất phát triển. Cho biết tên gọi và chức năng của loại màng nội bào đó ở mỗi tế bào.

c.Ti thể và lục lạp đều có ADN và bộ máy phiên mã, dịch mã riêng nhưng chúng lại không có khả năng tồn tại, hoạt động sinh lí và nhân lên ở môi trường ngoại bào. Hãy giải thích.
	2,0

	
	a
	- Các thành phần của hệ thống màng nội bào: màng nhân, lưới nội chất, bộ máy Golgi, các lizoxom, các loại không bào khác nhau, màng sinh chất

(yêu cầu HS phải kể đủ mới cho điểm)
	 0,25

	
	b
	- Ở đại thực bào: Lizosome phát triển, tiết enzyme phân giải các thành phần có trong túi thực bào gắn với nó.
	 0,25

	
	
	- Ở tế bào tuyến sinh dục: Lưới nội chất trơn rất phát triển, có chức năng tổng hợp lipid, từ đó hình thành nên các hoocmon sinh dục như estrogen, testosteron,…
	 0,25

	
	
	- Ở tế bào β- đảo tụy, lưới nội chất hạt rất phát triển, có chức năng tổng hợp nên các protein tiền thân của các hoocmon Insulin và Glucagon
	 0,25

	
	c
	- Trong quá trình phát sinh ti thể và lục lạp, 1 số gen trong ADN ti thể và lục lạp được sát nhập với hệ gen nhân. Những gen này quy định 1 số sản phẩm tham gia cấu trúc, hoạt động chức năng và sinh sản của ti thể và lục lạp.
	0,5

	
	
	- Vì thế, khi tách ra khỏi tế bào, ti thể và lục lạp không thể tự tổng hợp được các sản phẩm bị thiếu sót đó, dẫn đến chúng không thực hiện được chức năng 1 cách đầy đủ, cũng như không thể tự nhân lên
	0,5

	4
	
	a. Hãy cho biết trong lục lạp của thực vật C3, tại đâu có pH thấp nhất

b. Những bước nào của pha sáng quang hợp đóng góp cho gradien proton?

c. Nêu vai trò của dòng electron vòng?
	2,0

	
	a
	Xoang tilacoit
	0,25

	
	b
	- Quang phân li nước trên mặt màng phía xoang tilacoit
	0,25

	
	
	- Khi Pq - chất mang di động chuyền electron đến phức hệ xitocrom,       4 proton được chuyển qua màng vào xoang tilacoit
	0,25

	
	
	- H+ bị loại khỏi stroma khi NADP+ chiếm lấy nó
	0,25

	
	c
	- Diễn ra trong TB bao bó mạch của thực vật C4 nhằm phát sinh ATP phụ trội, cho phép pyruvat biến thành PEP, tái tạo chất nhận CO2 đầu tiên của thực vật C4
	0,5

	
	
	- Đối với 1 số nhóm vi khuẩn quang hợp không thải oxi, dòng e vòng là cách duy nhất phát sinh ATP 
	0,25

	
	
	- Có thể giữ chức năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do cảm ứng ánh sáng (quang bảo vệ)
	0,25

	5
	
	a. Trong giai đoạn đường phân của quá trình hô hấp tế bào, bước chuyển hóa từ fructose -6-photphat sang fructose-1,6-điphophat cần sử dụng 1 phân tử ATP và được thực hiện nhờ enzim phosphofructokinase. Enzim này được điều hòa theo cơ chế dị lập thể nhờ ATP và các phân tử có liên quan. Từ kết quả của quá trình đường phân, hãy giải thích vai trò điều hòa của ATP?

b. Chứng minh tính linh hoạt của hiện tượng dị hóa
	2,0

	
	a
	- Kết quả của quá trình đường phân là sinh ra ATP. ATP tăng lên, quá trình đường phân chậm lại => ATP là chất điều hòa ức chế kiểu dị lập thể
	0,25

	
	
	- ATP liên kết dị lập thể với enzim phosphofructokinase, sau khi gắn gốc photphat vào cơ chất, giải phóng ADP, ADP hoạt động như một chất hoạt hóa enzim này làm tăng tốc độ quá trình đường phân tiếp theo tạo ATP
	0,25

	
	
	- Do đó nếu cung cấp thêm ATP thì phản ứng sẽ chậm lại do ATP liên kết với enzim phosphofructokinase làm giảm hoạt tính của chúng với cơ chất từ đó ức chế hoạt động của nó
	0,25

	
	b
	- Ngoài Glucose, tất cả các phân tử hữu cơ trong thức ăn đều có thể được hô hấp tế bào sử dụng để tổng hợp ATP
	0,25

	
	
	+ Đường phân có thể nhận một phổ rộng các cacbonhidrat cho dị hóa (polysaccharide, disaccharide đều được thủy phân thành glucose và các monosacharide khác làm nhiện liệu cho hô hấp)
	0,25

	
	
	+ Protein cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho hô hấp
	0,25

	
	
	+ Chất béo trong thức ăn hoặc từ các tế bào dự trữ trong cơ thể đều có thể được huy động vào hô hấp tế bào để thu năng lượng dự trữ 
	0,25

	
	
	- Các monomer của quá trình phân hủy các phân tử hữu cơ trên xâm nhập vào đường phân hoặc chu trình crep ở các điểm khác nhau
	0,25

	6
	
	a. Nêu những khác biệt trong cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin của thụ quan liên kết với Protein G và thụ quan - tirozinkinaza
b. Cho một lượng hồ tinh bột như nhau vào các ống nghiệm, đánh dấu A1,A2,B1.B2,C1,C2 sau đó cho thêm vào các ống một lượng nước bọt như nhau. Tại ống A: không cho thêm gì

      Tại ống B; đun nóng

      Tại ống C: cho thêm HCl

Tiếp theo, cho vào các ống 1 dung dịch Iốt, cho vào các ống 2 thuốc thử strome (NaOH 10% + CuSO4 2%). Hãy dự doán kết quả thí nghiệm và giải thích. Biết rằng tinh bột phản ứng với Iốt cho phức xanh tím, Glucose phản ứng với thuốc thử strome tạo phức màu nâu đỏ
	2,0

	
	a
	Thụ quan liên kết với protein G

Thụ quan - tirozinkinaza

Số phân tử tín hiệu

1
Nhiều
Năng lượng

GTP
ATP
Cơ chế

Photphorin hóa G - Protein
Photphorin hóa axitamin tirozin
Tác động truyền tin

Điều khiển 1 con đường – 1 đáp ứng
Điều khiển nhiều con đường – nhiều đáp ứng
Mỗi ý 0,25đ
	1,0

	
	b
	Dự đoán kết quả:

- A1: không xuất hiện phức xanh tím 

 -A2: xuất hiện phức màu đỏ nâu

- B1: xuất hiện phức xanh tím  

- B2: không xuất hiện phức màu đỏ nâu

- C1: xuất hiện phức xanh tím

- C2: không xuất hiện phức màu đỏ nâu 

Nêu đúng các ống số 1: 0,25đ

Nêu đúng các ống số 2: 0,25đ
	0,5

	
	
	- Giải thích:

+ Trong nước bọt có enzim amilaza

+ Enzim này không hoạt động ở t0 cao (đun nóng) và pH thấp (cho HCl) dó đó thu được kết quả như trên
	0,5

	7

	
	a. Nêu ý nghĩa các điểm chốt trong chu kì tế bào?
b. Ở 1 loài động vật, giả sử xét 100 tế bào sinh trứng và 100 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen Aa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, có 10 tế bào sinh tinh xảy ra sự không phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân II ở các tế bào có chứa gen A, các tế bào khác giảm phân bình thường. 

        b1. Có bao nhiêu giao tử đực bình thường  được hình thành?

        b2. Trong số các giao tử đực, tỉ lệ giao tử đực bình thường chứa gen A là bao nhiêu?

        b3. Có bao nhiêu giao tử đực không chứa gen A?

        b4. Giả sử có 10 hợp tử được hình thành, tính hiệu suất thụ tinh của trứng?           
	2,0

	
	a
	- Điểm chốt G1: Kiểm tra các quá trình đã hoàn tất ở G1, phát động sự tái bản ADN.
	0,25

	
	
	- Điểm chốt G2: Kiểm tra sự chính xác khi hoàn tất quá trình tự nhân đôi ADN. Phát động sự đóng xoắn NST, hình thành vi ống cho thoi phân bào.
	0,25

	
	
	- Điểm chốt M: Kiểm tra sự hoàn tất các quá trình tan rã màng nhân, tạo thoi phân bào, gắn NST vào tơ vô sắc. Giúp tế bào chuyển từ kì giữa sang kì sau
	0,25

	
	b
	b1.

- 90 TB sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra 90 x 4 = 360 giao tử đực

- 10 TB sinh tinh xảy ra sự không phân li NST trong giảm phân II ở các tế bào chứa gen A tạo ra 20 giao tử đực bình thường, 10 giao tử đực chứa 2 gen A và 10 giao tử đực không chứa gen A và a

- Vậy số giao tử đực bình thường được hình thành là: 360 + 20 = 380 giao tử
	0,5

	
	
	b2. Trong số các giao tử đực, tỉ lệ giao tử đực bình thường chứa gen A là: (90 x 2 )/ 400 = 45%
	0,25

	
	
	b3. Số giao tử không chứa gen A là: 90 x 2 + 10 + 20 = 210 giao tử
	0,25

	
	
	b4. 100 tế bào sinh trứng tạo ra 100 trứng

Hiệu suất thụ tinh của trứng: (10: 100) x 100% = 10%
	0,25
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	a.Phân biệt quang hợp thải oxi, quang hợp không thải oxi, hóa tổng hợp về các tiêu chí sau:nguồn năng lượng, con đường thu nhận năng lượng, hiệu quả thu nhận năng lượng, chất cho điện tử, hệ sắc tố, điều kiện môi trường

b. Các biện pháp nào giúp rút ngắn pha tiềm phát trong nuôi cấy vi sinh vật
	2,0

	
	
	QH thải oxi

QH không thải oxi

Hóa tổng hợp

Nguồn năng lượng

Quang năng

Quang năng

Hóa năng

Con đường thu nhận năng lượng

 Chuỗi vận chuyển e vòng hoặc không vòng (photphorin hóa quang hóa)

Chuỗi vận chuyển e vòng (photphorin hóa quang hóa)

Chuỗi vận chuyển e trên màng (photphorin hóa oxi hóa)

Hiệu quả năng lượng

Cao

thấp

Rất thấp

Chất cho điện tử

H2O

H2, H2S, S0
HNO2, HNO3, H2S, SO42- ...

Hệ sắc tố

Hệ PSI, PSII

Sắc tố diệp lục

Chỉ có hệ PSI, Sắc tố là khuẩn diệp lục

Không có (có hệ enzim oxi hóa khử)

Điều kiện môi trường

Hiếu khí

Kị khí

Hiếu khí

                      Mỗi ý 0,25đ
	1,5



	
	b
	- Cấy VSV vào môi trường mới có cùng thành phần và điều kiện nuôi cấy
	0,25

	
	
	- Các VSV được cấy vào là những tế bào trẻ (lấy từ pha lũy thừa của 1 hệ thống nuôi trước đó)
	0,25
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	a. Interferon là gì? Bằng chứng nào cho thấy thông tin di truyền xác định cấu trúc của interferon không nằm trong hệ gen của virut mà có sắn trong hệ gen của tế bào chủ? Nêu cơ chế tác động của interferon?
b.Protein của virut có thể có những chức năng nào?
	2,0

	
	a
	- Interferon là protein đặc biệt do nhiều loại tế bào tiết ra có khả năng chống virut, chống tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch. 
	0,25

	
	
	- Bằng chứng: Interferon được sinh ra do sự nhiễm virut và những chất khác nữa như AND vi khuẩn, Ricketxia, thậm chí một loại polisaccharit 
	0,25

	
	
	- Cơ chế tác động: 

+ cảm ứng tổng hợp một loại protein mới ngăn cản quá trình giải mã từ mARN ở riboxom

+ phá hủy quá trình photphorin hóa do đó giảm lượng ATP cần thiết cho quá trình nhân nhanh các thành phần virut

=> virut không nhân lên được và biến thành các provirut 
	0,5

	
	b
	- Bảo vệ genom của virut

- Phân tử bề mặt giúp virut bám lên bề mặt tế bào chủ

- Dung hợp vỏ ngoài với màng tế bào chủ khi xâm nhiễm

- enzim riêng của virut: lizozim, polimeraza

- Protein điều hòa ngăn chặn hoạt động của AND của tế bào chủ
	1,0
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	a.Trong đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng dị ứng đều có sự xâm nhập của kháng nguyên, hình thành tương bào và tạo ra kháng thể. Hãy nêu những khác biệt trong hai loại đáp ứng này.

b. Giải thích tại sao sốt là phản ứng bảo vệ của cơ thể?
	2,0

	
	a


	- Trong đáp ứng dịch thể:

+ Kháng nguyên gây ra hoạt hóa tế bào B tạo ra tương bào và tế bào nhớ. Tương bào sản xuất ra kháng thể IgG
	0,25

	
	
	+ Kháng thể IgG lưu hành trong máu và gắn với kháng nguyên làm bất hoạt kháng nguyên qua phản ứng trung hòa, opsonin hóa, hoạt hóa bổ thể. Tế bào nhớ tạo trí nhớ qua miễn dịch
	0,25

	
	
	- Trong đáp ứng dị ứng:

+ Kháng nguyên (dị ứng nguyên) gây ra hoạt hóa tế bào B tạo ra tương bào. Tương bào sản xuất ra kháng thể IgE
	0,25

	
	
	+ Kháng thể IgE gắn vào thụ thể trên các dưỡng bào (tế bào phì). Nếu gặp lại dị ứng nguyên đó, kháng thể IgE trên dưỡng bào nhận diện và gắn với dị ứng nguyên, từ đó kích hoạt dưỡng bào giải phóng ra histamin và các chất khác gây ra các triệu chứng dị ứng
	0,25

	
	b
	- Sốt làm tăng nhiệt độ cơ thể:

+ Biến tính protein vi khuẩn

+ Kích thích gan giữ kẽm và sắt, tăng số lượng bạch cầu trung tính

+ Tăng phản ứng chữa mô tổn thương
	0,75

	
	
	- Tuy nhiên khi sốt cao quá 390C thì có thể gây biến tính protein của cơ thể
	0,25


(Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu)
Người ra đề: Vũ Thu Trang – THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định
Số điện thoại: 0914654655
